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(54) HỢP CHẤT QUINOLIN VÀ DƯỢC PHẨM CHỨA CHÚNG
(57)  Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung (I):

có hoạt tính ức chế Axl mạnh bằng cách đưa vào cấu trúc hai vòng khác biệt trong vòng 
cacbon no được dung hợp với vòng pyridon, và có thể là chất điều trị dùng cho bệnh liên 
quan đến Axl, ví dụ, bệnh ung thư như bênh bạch cầu tủy cấp tính, khối u hắc tố, ung thư 
vú, ung thư tuyến tụy, và khối u thần kinh đệm, bệnh thận, bệnh do hệ thống miễn dịch, và 
bệnh do hệ tuần hoàn. Sáng chế cũng đề xuất dược phẩm chứa hợp chất nêu trên.



-2-

28927



-3-

28927



-4-

28927



-5-

28927



-6-

28927



-7-

28927



-8-

28927



-9-

28927



-10-

28927



-11-

28927



-12-

28927



-13-

28927



-14-

28927



-15-

28927



-16-

28927



-17-

28927



-18-

28927



-19-

28927



-20-

28927



-21-

28927



-22-

28927



-23-

28927



-24-

28927



-25-

28927



-26-

28927



-27-

28927



-28-

28927



-29-

28927



-30-

28927



-31-

28927



-32-

28927



-33-

28927



-34-

28927



-35-

28927



-36-

28927



-37-

28927



-38-

28927



-39-

28927



-40-

28927



-41-

28927



-42-

28927



-43-

28927



-44-

28927



-45-

28927



-46-

28927



-47-

28927



-48-

28927



-49-

28927



-50-

28927



-51-

28927



-52-

28927



-53-

28927



-54-

28927



-55-

28927



-56-

28927



-57-

28927



-58-

28927



-59-

28927



-60-

28927



-61-

28927



-62-

28927



-63-

28927



-64-

28927



-65-

28927



-66-

28927



-67-

28927



-68-

28927



-69-

28927



-70-

28927



-71-

28927



-72-

28927



-73-

28927



-74-

28927



-75-

28927



-76-

28927



-77-

28927



-78-

28927



-79-

28927



-80-

28927



-81-

28927



-82-

28927



-83-

28927



-84-

28927



-85-

28927



-86-

28927



-87-

28927



-88-

28927



-89-

28927



-90-

28927



-91-

28927



-92-

28927



-93-

28927



-94-

28927



-95-

28927



-96-

28927



-97-

28927



-98-

28927



-99-

28927



-100-

28927



-101-

28927



-102-

28927



-103-

28927



-104-

28927



-105-

28927



-106-

28927



-107-

28927



-108-

28927



-109-

28927



-110-

28927



-111-

28927



-112-

28927



-113-

28927



-114-

28927




